NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 5
TUẦN 19
BÀI 17: CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 6:
Câu 1: Mùa đông năm 1953, Bộ Chính trị họp thông qua phương án mở chiến dịch Điện Biên Phủ tại:
A.Biên giới Việt-Trung.
B.Chiến khu Việt Bắc.
C.Cứ điểm Đông Khê.
D.Cao Bằng.
Câu 2: Chiến dịch Điện Biên Phủ đã diễn ra trong bao nhiên ngày đêm?
A.36 ngày đêm.
B.46 ngày đêm.
C.56 ngày đêm.
D.66 ngày đêm.
Câu 3: Quân ta nổ súng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ vào thời gian nào?
A.Ngày 13-3-1951.
B.Ngày 13-3-1952.
C.Ngày 13-3-1953.
D.Ngày 13-3-1954.
Câu 4: Trong đợt tấn công lần thứ 2, quân ta đã chiếm được hai cứ điểm quan trọng là:
A.Him Lam và Độc Lập.
B.Đồi C1 và A1.
C.Him Lam và Bản Kéo.
D.Độc Lập và Bản Kéo.
Câu 5: Tên của một người anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai để đồng đội xông lên tiêu diệt địch trong trận đánh ở đồi Him Lam là:
A.Phan Đình Giót.
B.La Văn Cầu.
C.Cù Chính Lan.
D.Trần Đại Nghĩa.
Câu 6: Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc vào thời gian nào?
A.Ngày 7-5-1954.
B.Ngày 5-7-1954.
C.Ngày 1-5-1954.
A.Ngày 26-4-1954.
Câu 7: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống:
Sau 56 ngày đêm ……………….. kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập “………………… khổng lồ” của thực dân Pháp ở …………………………, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống…………………………….. của dân tộc ta.
Câu 8: Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt? Hãy thuật lại đợt tấn công cuối cùng.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ như thế nào?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
















ĐÁP ÁN
Câu 1: B
Câu 2: C
Câu 3: D
Câu 4: B
Câu 5: A
Câu 6: A
Câu 7:
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập “pháo đài khổng lồ” của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.
Câu 8:
Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt.
Đợt tấn công cuối cùng: Ngày 1-5-1954, ta mở đợt tấn công thứ 3, đánh chiếm các cứ điểm còn lại. Chiều ngày 6-5-1954, trái bộc phá nặng khoảng 1 tấn do bộ đội ta đào đường ngầm đặt vào lòng đồi A1 được phát nổ. Đó là hiệu lệnh tổng công kích, bộ đội ta xung phong như vũ bão. 
Câu 9: Kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ
17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954, tướng Đờ Ca-xtơ-ri và Bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” tung bay trên nóc hầm chỉ huy của giặc Pháp. Địch lũ lượt giương cờ trắng ra hàng.
Câu 10: Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.




NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 5
TUẦN 20
BÀI 18: ÔN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC (1945-1954)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 6:
Câu 1: Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ:
A.Một nắm khi đói bằng một gói khi no.
B.Không một tấc đất bỏ hoang.
C.Nghìn cân treo sợi tóc.
D.Tấc đất, tấc vàng.
Câu 2: Từ cuối năm 1945, cách mạng nước ta phải đương đầu với những loại “giặc” nào?
A.Giặc dốt.
B.Giặc đói.
C.Giặc ngoại xâm.
D.Cả 3 đáp án trên đều đúng.
Câu 3: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?
A.1945-1954.
B.1946-1955.
C.1947-1956.
D.1948-1957.
Câu 4: Mốc thời gian bắt đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta là:
A.Ngày 23-9-1945.
B.Ngày 23-11-1946.
C.Ngày 19-12-1946.
D.Ngày 20-12-1946.
Câu 5: Âm mưu của thực dân Pháp khi tân công lên căn cứ địa Việt Bắc là:
A.Tiêu diệt các thành phố lớn.
B.Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
C.Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.
D.Cả B và C đều đúng.
Câu 6: Quân ta chủ động mở chiến dịch Biên giới Thu-đông 1950 nhằm mục đích:
A.Giải phóng một phần biên giới Việt-Trung.
B.Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
C.Phá ta âm mưu khóa chặt biên giới Việt-Trung của địch, khai thông đường liên lạc quốc tế.
D.Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 7: Hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian, bằng cách đánh số 1,2,3,….vào ô trống trước mỗi sự kiện lịch sử đó:
      Chiến dịch Biên giới.
      Chiến dịch Điện Biên Phủ.
      Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.
      Chiến dịch Việt Bắc.
      Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.
Câu 8: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ thể hiện điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Kể tên một số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: Hoàn thành bảng sau về một số sự kiện lịch sử nổi bật của nước ta từ năm 1946 đến năm 1954:
	Năm
	Sự kiện lịch sử

	1946
	………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………....

	1947
	………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

	1950
	…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

	1951
	…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

	1954
	…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………













ĐÁP ÁN
Câu 1: C
Câu 2: D
Câu 3: A
Câu 4: C
Câu 5: D
Câu 6: D
Câu 7: Thứ tự các sự kiện lịch sự2

      Chiến dịch Biên giới.5

      Chiến dịch Điện Biên Phủ.4

      Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.1

      Chiến dịch Việt Bắc.
      Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.3

Câu 8: 
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ thể hiện tinh thần quyết tâm chiến đấu vì độc lập dân tộc của nhân dân ta.
Câu 9: Một số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược:
La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Nguyễn Quốc Trị, Ngô Gia Khảm, Nguyễn Thị Chiên, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh, Phan Đình Giót.
[bookmark: _GoBack]Câu 10:
	Năm
	Sự kiện lịch sử

	1946
	Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

	1947
	Chiến dịch Việt Bắc

	1950
	Chiến dịch Biên giới Thu-đông

	1951
	Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

	1954
	Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ




